
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 40 ĐT UXTC + UBT (T) 9cm

7 2 34 0000 TSPTKĐHNMTC

7 3 34 3013 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 4 56 5015 UXTC 12 tuần

8 5 43 2012 UBT (T) 8 cm

8 6 27 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 46 2002 UXTC 12 tuần

9 8 22 ĐT LNMTC 2BT 9cm

9 9 23 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 42 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 28 1001 UBT (P) 7cm

11 12 32 2012 UBT (T) 5 cm

11 13 27 0000 U bì BT (P) 6cm

14 28 1001 UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 29 0000 VS I

7 2 49 1021 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

7 3 29 2002 Vòng xuyên cơ

8 4 48 0000 UBT 7cm

8 5 28 1001 VS II

8 6 26 1011 UBT (P) 5cm

9 7 43 3003 NXTC 12 tuần

9 8 40 1021 UBT 10cm/VMC Cắt TC

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + QUẾ.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + QUẾ.TT

D.MINH + Q.HƢƠNG + ANH.TT

D.MINH + ANH.TT + THƠ.TT

BS KHOA NS + Q.HẢI + VÂN.TT(S)

BS KHOA NS + HƢƠNG.TT + CHUNG.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HÙNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HÙNG.TT

TR.THẢO + MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƢƠNG.TT + HỒNG HẢI.TT

LÊ DIỆP + HOÀNG MAI.TT + NGỌC THÚY.TT

LÊ DIỆP + NGỌC THÚY.TT + HOÀNG MAI.TT

H.HIỆP + NGA.TT + QUANG MAI.TT

H.HIỆP + QUANG MAI.TT + NGA.TT

DỰ BỊ

BẢO ANH + H.QUYÊN + HÙNG.TT  

D.MINH + K.HOÀNG + TRỪNG.TT

K.HOÀNG + TRỪNG.TT+ PHÚ.TT

K.HOÀNG + TRỪNG.TT+ PHÚ.TT

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƢƠNG.TT + HỒNG HẢI.TT

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƢƠNG.TT + HỒNG HẢI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN + HẠNH 2.TT(S)

BS KHOA NS + TOÀN.TT + TÀI.TT(C)

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN

MỸ NHI + BẢO ANH + H.QUYÊN  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng, lấy vòng

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 09/07/2012 đến ngày 15/07/2012 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC chẩn đoán , TTTXT

NGUYỄN THỊ PHẤN

PHAN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HIÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TIẾP

PHAN THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ TỐ LOAN

NGUYỄN THỊ TRINH

LÊ THỊ MỸ DUNG

ĐOÀN THỊ LÃNG

ĐỖ THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ DO

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU

BN TNTC

PHẠM THỊ SÁU

LÊ THỊ LÂN

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

BÙI THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HỒ NGỌC SÁNG

NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

ÂY SÁH

4447

4390

4495

4278

4509

3783

4426

3607

SHC

3609

4969

4121

3546

4358

4356

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3531

2765

4222

4126

PM

Ngày: 09/07/2012 

Ngày: 10/07/2012 

5074

4127

4123

4350



9 9 31 2002 LNMTC 2BT 7cm

11 10 39 ĐT UBT (T) 6cm

11 11 26 1011 UBT (P) 5cm

11 12 42 2012 UBT (T) 8 cm

11 13 18 ĐT UBT(T) 12cm

14 38 ĐT LNMTC 2BT 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2022 UXTC 14tuần

7 2 27 0010 VS II/ VMC TNTC

7 3 44 1041 UBT 2bên 8cm

7 4 17 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 51 3033 TSĐGKĐHNMTC+UBT(P)6cm/VMC 2lần

8 6 34 2022 UBT (P) 7cm/VMC

8 7 32 1001 UBT (T) 7 cm

8 8 30 1001 UBT (P) 7cm

9 9 40 2002 NXTC (dƣới niêm)

9 10 30 ĐT UBT (T) 8 cm

9 11 20 1002 UBT (P) 7cm

11 12 46 0000 UBT (T) 7 cm

11 13 42 2011 UBT (T) 5cm/VMC

11 14 31 1001 VS 2 + UBT (T)

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2012 UXTC 12 tuần

7 2 37 1011 UBT (P) 5cm

7 3 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 53 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 34 1001 VSII

8 6 27 2003 UBT (P) 8cm

HỒ HOA + TÀI.TT + VÂN.TT

ĐỖ HIẾU + BÌNH PHƢƠNG.TT +TÀI.NT  

ĐỖ HIẾU + TÀI.NT + HƢƠNG.TT      

ĐỖ HIẾU + TÀI.NT + HƢƠNG.TT     

THANH TÂM + TOÀN.TT + HẠNH 2.TT

THANH TÂM + HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

BS KHOA NS + CẢNH + THANH.TT(S)

BS KHOA NS + H THỊNH + TƢ.TT(C)

MỸ NHI + HỒ HOA + VÂN.TT

HỒ HOA + VÂN.TT + TÀI.TT

KIỀU LOAN + HIỀN.CĐT + CHI.TT  

KIỀU LOAN + HIỀN.CĐT + CHI.TT

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + HỒNG HẢI.TT

Đ.THẢO + HỒNG HẢI.TT + HOÀI.TT

Đ.THẢO + HOÀI.TT + HỒNG HẢI.TT

THANH TÂM + HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

THỐNG + M TUYẾT + TRỪNG.TT

THỐNG + TRỪNG.TT + LINH.TT

N.QUANG + THÚY PHƢỢNG + DUYÊN.TT

N.QUANG + THÚY PHƢỢNG + DUYÊN.TT

LƢU + THU NGUYỆT + BÌNH PHƢƠNG.TT

THU NGUYỆT + BÌNH PHƢƠNG.TT + QUẾ.TT

V.HOÀNG + THU.YQG + UYÊN.TT

NHU + HẠNH 1.TT + MAI PHƢƠNG.TT

NHU + MAI PHƢƠNG.TT + HẠNH 1.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NHƢ ANH +THÚY MAI (S)

BS KHOA NS + NHƢ ANH + TR.LOAN(C)

Q.HƢƠNG + THƠ.TT + ANH.TT

V.HOÀNG + THU.YQG + UYÊN.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HÀ LUÔN

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

ĐẶNG THỊ NHU

PHAN THỊ THU HÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VỊNH

LÊ THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ BÌNH

LÊ THỊ HOÀNG MAI

NGUYỄN THỊ MẾN

LÊ THỊ TUYẾT MAI

DƢƠNG HỒNG TRIỆU

LÊ THỊ KIỀU NƢƠNG

LÊ THỊ NGỌC

TRỊNH THỊ HẰNG

VÕ THỊ  MAI

LÊ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ LỘC

LÊ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRẦN THỊ KIM LOAN

HUỲNH THỊ HỒNG LINH

NGUYỄN THỊ HIÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ HỒNG

ĐỖ THỊ NGA

LÊ THỊ THANH THỦY

MAI THỊ THẢO LY

4401

3668

4379

4393

4495

4217

3607

4403

4401

4403

4463

4397

4404

5082

3646

205

4361

4400

3656

4372

4368

4371

4482

4378

4380

4370

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/07/2012 

Ngày: 12/07/2012 



9 7 46 2002 UXTC 12tuần

9 8 36 2002 UBT (T) 7 cm

9 9 27 1011 UBT (P) 8cm

11 10 42 3023 UBT 2bên 7cm

11 11 40 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 36 2002 UBT (T) 8 cm

11 13 33 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 40 1001 Đoạn sản

7 2 33 1001 UXTC 10 tuần + UBT

7 3 28 0000 UBT (T) 6cm

8 4 64 5004 UBT (T) 6 cm

8 5 48 4004 UXTC 12 tuần

8 6 43 2002 UBT (P) 7cm

8 7 30 1001 UBT (P) 5cm

9 8 44 2022 UBT (T) 5 cm

9 9 42 1001 LNMTCBT (T) 

9 10 20 0010 VS II

11 11 40 1001 UBT (T) 6cm

11 12 32 1001 LNMTC 2BT  6cm

11 13 29 2002 UBT (P) 7cm

14 37 ĐT U bì BT(T) 5cm

15 26 2002 UBT 2bên 4cm

Q.NHẬT + NGA.TT + QUANG MAI.TT

Q.NHẬT + QUANG MAI.TT + NGA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YÊN + VĂN + HOÀNG MAI.TT

YÊN + VĂN + HOÀNG MAI.TT

H. PHƢƠNG + V.HÙNG + NGỌC THÚY.TT

H. PHƢƠNG + V.HÙNG + NGỌC THÚY.TT

H. PHƢƠNG + V.HÙNG + NGỌC THÚY.TT

Q.NHẬT + QUANG MAI.TT + NGA.TT

BS KHOA NS + ANH TUẤN + QUẢNG.TT(C)

LƢU + H.THẮM + YẾN OANH

LƢU + H.THẮM + YẾN OANH

H.THẮM + YẾN OANH + TƢ.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHÚ.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + CHUNG.TT

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC + THANH.TT

HUỲNH HẢI + G.ĐỨC + THANH.TT

HOÀI THƢ + DŨNG.TT + QUẢNG.TT

HOÀI THƢ + QUẢNG.TT + DŨNG.TT

BS KHOA NS + AN + DŨNG.TT(S)

N.ĐIỆP2 + TRỪNG.TT+ TRÍ 2

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + CHUNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ TUYẾT NGA

MAI THỊ QUY

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

LÊ THỊ ĐIỀU

PHẠM THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

VŨ THỊ THẢO

TRƢƠNG THỊ MỸ THANH

TRÌNH THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

HUỲNH THỊ NGỌC OANH

LÊ THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG

TRẦN THỊ THÚY VÂN

ĐOÀN THỊ NGỌC HÀ

ĐOÀN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LOAN

VÕ THỊ HÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

VÕ THỊ ÁI MỸ

PHAN THỊ DUYÊN

4489

4540

4214

4316

4493

4461

4496

4462

4508

3680

3682

2478

4456

5109

3698

4430

4433

4422

4432

4414

2884

4431

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/07/2012 


